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Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Môn tự chọn

1 10A11 11A11 7943475412 Mai Đức Anh 03/04/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

2 10A13 11A11 7969714913 Ngô Hoàng Gia Anh 08/05/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

3 10A13 11A11 7943919026 Trần Quỳnh Anh 26/04/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

4 10A5 11A11 7969715011 Đặng Mai Lan Anh 26/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

5 10A5 11A11 7969715013 Phó Trúc Anh 18/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

6 10A5 11A11 7969715015 Đinh Phúc Gia Bảo 15/08/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

7 10A5 11A11 7969715018 Nguyễn Trần Hoàng Châu 08/06/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

8 10A6 11A11 5442653205 Lương Văn Đạt 21/04/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

9 10A6 11A11 7969715037 Đặng Hương Hoa 07/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

10 10A13 11A11 7957950582 Lê Thị Mỹ Hồng 21/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

11 10A5 11A11 7969715020 Trần Phi Hùng 25/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

12 10A13 11A11 7957255316 Phan Nguyễn Gia Huy 02/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

13 10A6 11A11 7969715041 Nguyễn Thanh Huy 08/05/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

14 10A5 11A11 7928718525 Lưu Phạm Duy Kha 09/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

15 10A6 11A11 7969715044 Trần Lê Quang Khải 19/08/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

16 10A6 11A11 7969715046 Ngô Trần Giao Khánh 16/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

17 10A5 11A11 7927223250 Nguyễn Tân Khoa 09/12/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

18 10A5 11A11 7969715024 Hoàng Phi Long 01/05/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

19 10A6 11A11 7969715049 Nguyễn Văn Long 03/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

20 10A13 11A11 7969714919 Bùi Công Minh 06/12/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

21 10A5 11A11 7928718902 Trần Thụy Thu Minh 26/03/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

22 10A13 11A11 7926619137 Võ Ngọc Ngân 26/04/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

23 10A5 11A11 7921610193 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 09/01/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

24 10A6 11A11 7969715052 Trần Nguyệt Bảo Ngọc 13/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

25 10A6 11A11 7969715053 Lê Huỳnh Nhi 12/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

26 10A13 11A11 4041110810 Hồ Thị Quỳnh Như 14/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

27 10A13 11A11 7969714921 Võ Hoàng Thảo Như 14/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

28 10A5 11A11 7928718558 Phạm Thị Hồng Phúc 26/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

29 10A6 11A11 7969715055 Hoàng Minh Quân 06/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

30 10A5 11A11 7969715031 Huỳnh Minh Sang 07/06/2006 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

31 10A13 11A11 7941110823 Vương Tấn Tài 01/05/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

32 10A13 11A11 7969714924 Trần Thị Mỹ Tiên 19/06/2005 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

33 10A5 11A11 7943918974 Phạm Lê Nguyên Tuệ 09/05/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

34 10A6 11A11 7926171117 Huỳnh Thị Hồng Thủy 26/01/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

35 10A6 11A11 7969715061 Đào Thanh Thúy 26/05/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

36 10A13 11A11 8928635633 Huỳnh Lê Anh Thư 07/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

37 10A5 11A11 7970053118 Trịnh Minh Thư 13/02/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

38 10A6 11A11 7969715008 Lê Phúc Minh Thư 17/08/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

39 10A13 11A11 7969714927 Võ Ngọc Phương Trâm 24/10/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

40 10A6 11A11 7969715064 Phạm Thị Quyền Trân 20/09/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

41 10A6 11A11 7969715069 Phan Hoàng Tú Uyên 11/01/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

42 10A13 11A11 7969714928 Phan Thị Thanh Vy 05/11/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN

43 10A5 11A11 7921610645 Võ Ngọc Tường Vy 02/12/2007 Địa, GDKTPL,Sinh, CN
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